
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 
 

Số: 95/2025/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Điện Biên, ngày 29 tháng 12 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Bãi bỏ Quyết định số 39/2004/QĐ-UBND, Quyết định số 65/2004/QĐ-UBND, 

Quyết định số 20/2011/QÐ-UBND, Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND,  

Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND, Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND,  

Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND, Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND,  

Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND,  

Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND,  

Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND, Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND,  

Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND, Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND  

và Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 

4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 

79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2004/QĐ-

UBND, Quyết định số 65/2004/QĐ-UBND, Quyết định số 20/2011/QÐ-UBND, 

Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND, Quyết định 

số 07/2014/QĐ-UBND, Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND, Quyết định số 

12/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 

31/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND, Quyết định số 

15/2020/QĐ-UBND, Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND, Quyết định số 

37/2020/QĐ-UBND, Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND, Quyết định số 

04/2021/QĐ-UBND và Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Điện Biên. 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định  

1. Quyết định số 39/2004/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban 
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nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết trung tâm đô thị Huyện 

lỵ Mường Nhé huyện Mường Nhé - tỉnh Điện Biên. 

2. Quyết định số 65/2004/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt động 

vận tải hành khách bằng ô tô. 

3. Quyết định số 20/2011/QÐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định về mức trợ cấp, trợ giúp và quà tặng 

chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

4. Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành một số chế độ chính sách đối với lực 

lượng Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ. 

5. Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND 

ngày 18 tháng 8 năm 2011;  Điều 3 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 22 

tháng 8 năm 2011; Điều 3 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 

2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. 

6. Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định mức hỗ trợ bệnh nhân Phong khu điều trị 

K10 Nậm Zin thuộc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Điện Biên. 

7. Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo 

chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

8. Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên quy định mức chi phí cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả 

trợ cấp xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

9. Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm y tế và chi 

phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên.  

10. Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

11. Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định cụ thể về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

12. Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên quy định việc cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ (thời 

sự) cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Đảng 

ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam. 
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13. Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô 

đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. 

14. Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ 

trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. 

15. Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh 

Trưởng, Phó trưởng phòng và tương đương; Đội trưởng, Đội phó Đội thanh tra giao 

thông thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên. 

16. Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem 

để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên.   

17. Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức 

cấp xã và ngành đào tạo đối với các chức danh công chức cấp xã; Quy chế tổ chức 

tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 01 năm 2026. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tư pháp, Xây 

dựng, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                     
- Văn phòng Chính phủ; 

- Cục KTVB và QLXLVPHC - Bộ Tư pháp; 

- Cục, Vụ Pháp chế các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, 

Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Như khoản 2 Điều 2; 

- Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên;  

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm TT-HN-NK;  

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Lương 
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